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NNHHÂÂNN  DDAANNHH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ - TP HÀ NỘI 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tưởng Ngọc Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Trần Trung Úy – Giáo viên hưu trí       

Bà Nguyễn Thị Luận – Cán bộ hưu trí        

- Thư ký phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký TAND huyện Chương 

Mỹ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ tham gia phiên tòa: Bà 

Triệu Thị Hồng – Kiểm sát viên.  

Trong ngày 09 tháng 5 năm 2023 tại Trụ sở TAND huyện Chương Mỹ, thành 

phố Hà Nội xét xử kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 24/2023/TLST-HS ngày 

10 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

26/2023/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo: 

Vũ Văn C - sinh năm 1993; Giới tính: Nam; Đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 

Hạ Dục, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội; Tôn giáo: Không; Trình 

độ văn hoá: 5/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Vũ Văn Chuyên và bà 

Phạm Thị Ngân; có vợ là Nông Thị Cúc (đã ly hôn); con: chưa có; tiền án, tiền 

sự: không; nhân thân: Ngày 17/5/2018 bị TAND quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 

xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội 

“Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 16/11/2022 đến nay. 

Có mặt. 

*Bị hại:  

Cháu Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 25/01/2009; trú tại: Thôn Hạ Dục, 

xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội.  Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt. 

* Đại diện theo pháp luật cho cháu Huyền có chị Lại Thị Hương, sinh 

năm 1986 (mẹ đẻ cháu Huyền); trú tại: Thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú, huyện 

Chương Mỹ, Tp Hà Nội. Có mặt. 
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* Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cháu Huyền: Bà Phan Hà My 

- Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, thành phố Hà 

Nội. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Thanh Huyền (Sinh ngày: 25/01/2009) và Vũ Văn C cả hai cùng 

trú tại thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội có quan hệ tình cảm yêu 

đương từ tháng 10/2022. Khoảng 18 giờ 30 Cần hẹn Hương ra khu gốc đa đầu 

làng thuộc thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội để nói chuyện. 

Khoảng 19 giờ 00 cùng ngày, Cần mặc quần đùi màu đen, áo sơ mi màu nâu 

vàng điều khiển xe máy Honda từ nhà ra cây đa đầu làng thì gặp Huyền đang nói 

chuyện với Lại Thị Hằng. Thấy vậy, Cần đứng chờ Huyền ở gốc đa. Huyền đi 

bộ ra gốc đa và nói với Cần là đi vào trong khu vực trạm bơm để nói chuyện. 

Khi Huyền ra đến nơi, Cần và Huyền nói chuyện, sau đó, Cần ôm Huyền cùng 

lúc đó, Cần dùng tay sờ vào âm đạo của Huyền, Cần nói muốn quan hệ tình dục 

được Huyền đồng ý. Cần tự cởi quần của mình đặt lên bệ bê tông, dùng tay cởi 

quần của Huyền xuống đến đầu gối thì Huyền gạt tay ra, rồi Huyền tự cởi quần 

dài và dải quần lên bệ bê tông, Cần lấy quần đùi và quần sịp của mình để cho 

Huyền gối đầu. Sau đó, Huyền nằm ngửa, Cần dùng tay cầm dương vật đang 

cương cứng của mình đưa vào trong âm đạo của Huyền để quan hệ tình dục. Khi 

Cần và Huyền đang quan hệ tình dục, thì có xe mô tô đi vào phía trong khu vực 

trạm bơm thì Cần và Huyền cầm theo quần, bỏ chạy, đứng nấp vào phía trong 

trạm bơm, đến khi không có ánh đèn đi vào trạm bơm nữa, thì Cần và Huyền 

mặc quần áo vào rồi đi về nhà. Khoảng 15 phút sau, khi Cần đang ở nhà thì 

Huyền đi sang gặp Cần. Tại đây, Cần và Huyền ngồi nói chuyện, Huyền nói với 

Cần là: “Bố mẹ khóa cửa không có chìa khóa vào nhà, em không có điện thoại 

và không có tiền phòng thân”, Cần nói với Huyền: “Mẹ anh sáng mai xuống nhà 

lấy đồ sớm, không ngủ ở đây được, mà ra nhà nghỉ mà ngủ”, Huyền không đồng 

ý, nên Cần đồng ý cho Huyền ngủ lại và nói: “Ngủ ở đây đến gần sáng sẽ gọi 

cho Huyền dậy để đi về tránh bị mẹ biết”. Sau đó, Huyền và Cần đi vào trong 

buồng lên giường nằm, Cần và Huyền nằm ôm nhau, Cần dùng tay cởi quần dài 

của Huyền và cởi quần áo của Cần ra, Cần cầm dương vật đang cương cứng của 

mình đặt vào cửa âm đạo của Huyền quan hệ tình dục, được khoảng 20 phút thì 

Cần xuất tinh vào bên trong âm đạo của Huyền. Sau khi quan hệ tình dục xong 

thì Cần có bảo Huyền đi về, nhưng Huyền nói vẫn còn sớm, nên Cần bảo với 

Huyền đi sang bên giường ở phòng đối diện có đệm để nằm ngủ một lúc, rồi cả 

hai đi sang giường để nằm,  Cần tiếp tục ôm Huyền, Cần lại tiếp tục cởi quần 

của Huyền để quan hệ tình dục, Cần xuất tinh vào trong âm đạo của Huyền. Sau 

đó, Cần mặc quần áo và đi sang giường ở phòng đối diện để ngủ, còn Huyền ngủ 
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tại phòng. Đến khoảng 03 giờ ngày 15/11/2022, Cần gọi Huyền dậy, Huyền đi 

sang giường Cần lấy dép và đi về nhà. Về đến nhà Huyền mở cửa cổng và đi vào 

trong nhà, đi lên phòng ngủ thấy mẹ là Lại Thị Hương đang ngủ ở trong phòng 

mình, sợ bị bố mẹ mắng chửi, nên Huyền nói dối với chị Hương là trên đường đi 

tìm chó bị 02 đối tượng ép lên xe máy, đưa đi đến khu vực vườn chuối ven 

đường TL419 ở Hoàng Xá, Đồng Phú hiếp dâm. Nhận thấy sự việc nghiêm 

trọng nên chị Hương và cháu Huyền đến Công an xã Đồng Phú trình báo sự 

việc. Ngày 16/11/2022, Vũ Văn C bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp.  

Quá trình giám định đối với cháu Huyền, giám định viên phát hiện trên cơ 

thể cháu Huyền có một số dấu vết sau: 

- Vết sước da nông vùng nền cổ bên trái và vùng mông bên phải;  

- Vết rạn vùng tầng sinh môn kích thước (0,3x01) cm;  

- Màng trinh có vết rách đang chảy máu vị trí vết rách 06 giờ (Máu chảy rỉ 

rả) quanh bộ phận sinh dục bám dính nhiều dịch máu.  Quá trình giám định đã 

tiến hành thu các dấu vết sinh vật trên người cháu Huyền để giám định AND 

gồm: Dịch âm đạo, đầu móng tay, niêm mạc miệng. Đồng thời cháu Huyền tự 

nguyện giao nộp 01 áo phông cộc tay màu đen, 01 quần dài màu đen, 01 áo lót 

phụ nữ của Huyền (Đây là quần áo cháu Huyền khai nhận mặc khi quan hệ tình 

dục với Cần và chưa giặt) 

Tại bản kết luận giám định số:7803/KL-KTHS/TDTE ngày 17/11/2022 

của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:  

- Tình trạng cơ quan sinh dục của cháu Nguyễn Thanh Huyền: Màng trinh 

có vết rách mới vị trí 6 giờ và rách cũ bán phần vị trí 3 giờ, 9 giờ. 

- Trên cơ thể cháu Nguyễn Thanh Huyền: Vết xước da nông vùng nền cổ 

bên trái và mông phải, vết nứt da vùng tầng sinh môn. 

- Tại thời điểm giám định Nguyễn Thanh Huyền không có thai. 

Quá trình giám định đã tiến hành thu các dấu vết sinh vật trên người Cần 

để giám định AND gồm: Dấu vết trên dương vật của Cần, 05 sợi tóc có gốc của 

Cần. Đồng thời Cần tự nguyện giao nộp 01 áo phông cộc tay màu đen, 01 quần 

đùi màu đen, 01 quần lót nam giới của Cần (Đây là quần áo Cần mặc khi quan 

hệ tình dục với cháu Huyền và chưa giặt). 

Tại bản kết luận giám định số:7807/KL-KTHS ngày 21/11/2022 của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:  

Căn cứ kết quả khám giám định, khám chuyên khoa và các xét nghiệm, 

xác định thài thời điểm giám định bộ phân sinh dục của Vũ Văn C có hình thái, 
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kích thước bình thường, dương vật có đáp ứng cương cứng khi kích thích và 

nông độ hormone sinh dục nam trong giới hạn bình thường. 

Tại bản kết luận giám định số:7807/KL-KTHS ngày 16/12/2022 của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:  

Trên chiếc áo lót phụ nữ, chiếc áo cộc tay vào trong mẫu dịch âm đạo gửi 

giám định không phát hiện thấy xác tinh trùng người; Trên mẫu móng tay ghi 

thu của Nguyễn Thanh Huyền gửi giám định không phát hiện thấy AND của 

người nam giới; Trên chiếc quần dài màu đen gửi giám định có xác tinh trùng 

của một người nam giới; Lưu các kiểu gem (AND) phận tích được tại Viện khoa 

học hình sự Bộ Công an. 

Tại bản kết luận giám định số:7820/KL-KTHS ngày 19/12/2022 của Viện 

khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:  

- Trên chiếc quần đùi màu đen không phát hiện thấy ADN của Nguyễn 

Thanh Huyền có kiểu gen (ADN) lưu theo kết luận giám định số 7805/KL-

KTHS ngày 16/12/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an. 

- Trên chiếc áo phông cộc tay màu đen và dấu vết đầu dương vật ghi thu 

của Vũ Văn C, chỉ có ADN của Vũ Văn C, không phát hiện thấy AND của 

Nguyễn Thanh Huyền có kiểu gen (ADN) lưu theo kết luận giám định số 

7805/KL-KTHS ngày 16/12/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an. 

- Trên chiếc quần lót nam giới gửi giám định có bám dính ADN của 

Nguyễn Thanh Huyền(ADN) lưu theo kết luận giám định số 7805/KL-KTHS 

ngày 16/12/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an. 

-  Vũ Văn C có kiểu gen (ADN) khác với kiểu gen (ADN) của tinh trùng 

người nam giới có kiểu gen (ADN) lưu theo kết luận giám định số 7805/KL-

KTHS ngày 16/12/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an. 

-  Lưu các kiểu gen (AND) phân tích được tại Viện khoa học hình sự Bộ 

Công an 

* Ngày 01/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, đưa Vũ 

Văn C xét nghiệm tinh dịch tại Phòng khám đa khoa Quốc tế, để xác định hàm 

lượng tinh dịch của Vũ Văn C, cho kết quả: Hiện tại mẫu bệnh phẩm không thấy 

tinh trùng. 

* Về trách nhiệm dân sự: 

Đại diện gia đình cháu Nguyễn Thanh Huyền yêu cầu Vũ Văn C phải bồi 

thường tổn thất tinh thần cho cháu Huyền theo qui định của pháp luật. Đến nay 

Cần và gia đình chưa bồi thường. 
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 Tại cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 06/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chương Mỹ đã truy tố Vũ Văn C về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi 

tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2 

Điều 145 BLHS. 

 Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ sau khi 

phân tích, giữ nguyên quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Vũ 

Văn C phạm tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác với người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi; đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt Vũ Văn C từ 36 - 48 tháng tù.                          

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện cho bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc quần dài màu đen, 01 áo 

lót cũ rách, 01 chiếc áo phông cộc tay màu đen, 01 chiếc áo phông cộc tay màu 

đen, 01 chiếc quần đùi màu đen, 01 chiếc quần lót nam đều không còn giá trị sử 

dụng. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí. 

Tại phiên tòa bị cáo Cần thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cháu Huyền đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét xử lý bị cáo Cần theo quy định của pháp luật; về trách nhiệm dân 

sự không yêu cầu bị cáo phải bồi thường. 

Đại diện theo pháp luật cho cháu Huyền không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường và đề nghị xử lý đối với bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ sở 

xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Chương Mỹ, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình 

Điều tra, Truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người 

tham gia tố tụng không có ý kiến khiếu nại về quyết định, hành vi của Cơ quan 
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tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết định, hành vi tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên toà bị cáo Vũ Văn C khai nhận hành vi phạm tội của mình 

đúng như lời khai tại cơ quan điều tra và nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Chương Mỹ đã quy kết. Như vậy có đủ cơ sở khẳng định: 

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 bị cáo Cần có quan hệ tình cảm yêu 

đương với cháu Nguyễn Thanh Huyền và được sự đồng ý của cháu Huyền nên 

khoảng 19 giờ ngày 14/11/2022 bị cáo đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu 

Huyền tại khu vực trạm bơm thôn Hạ Dục, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, TP 

Hà Nội và 02 lần quan hệ tình dục với cháu Huyền tại nhà ở của mình, khi cháu 

Huyền mới 13 tuổi 09 tháng 19 ngày tuổi. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với 

lời khai của bị hại và những tài liệu chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ vụ 

án. Như vậy có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo Vũ Văn C đã phạm tội 

“Giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 

16 tuổi” với tình tiết định khung là phạm tội 02 lần trở lên, theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 145 của BLHS. Như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chương Mỹ truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

 [3]. Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển lành mạnh bình thường về 

thể chất, tâm sinh lý của trẻ em là đối tượng được pháp luật quan tâm bảo vệ. 

Tội phạm do bị cáo thực hiện là rất nghiêm trọng, gây tư tưởng hoang mang lo 

lắng trong cộng đồng dân cư nơi có tội phạm xảy ra, tác động ảnh hưởng xấu tới 

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa. Vì vậy cần phải cách ly 

bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục cải tạo và phòng 

ngừa tội phạm nói chung.  

[4]. Đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Về tình tiết tăng nặng, bị 

cáo không có tình tiết tăng nặng, tuy nhiên bị cáo có nhân thân xấu; về tình tiết 

giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, đó là tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, nên Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, giúp bị cáo yên tâm cải tạo.  

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa chị Lại Thị Hương là người đại 

diện theo pháp luật của cháu Huyền không yêu cầu bị cáo phải bồi thường và đề 

nghị Hội đồng xét xử xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật. 

[6]. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc quần dài màu đen, 01 

áo lót cũ rách, 01 chiếc áo phông cộc tay màu đen, 01 chiếc áo phông cộc tay 

màu đen, 01 chiếc quần đùi màu đen, 01 chiếc quần lót nam đều không còn giá 

trị sử dụng. 
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[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Vũ Văn C phạm tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi 

tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”  

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt Vũ Văn C  36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

16/11/2022.  

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường 

nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc quần dài màu đen, 01 áo lót 

cũ rách, 01 chiếc áo phông cộc tay màu đen, 01 chiếc áo phông cộc tay màu đen, 01 

chiếc quần đùi màu đen, 01 chiếc quần lót nam đều không còn giá trị sử dụng. 

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/4/2023 giữa Công an huyện Chương 

Mỹ và Chi cục thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ). 

Căn cứ Điều 136 BLHS; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của ủy ban thường vụ quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc 

bị cáo Vũ Văn C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Căn cứ Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự bị cáo ; Đại diện theo pháp luật 

cho bị hại ; người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận 
 - TA TP Hà Nội 

- VKS; CA,- THADS huyện Chương Mỹ; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Đại diện cho bị hại; 

- Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp; 

- Lưu hs 

  TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán  -  Chủ tọa phiên toà 
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